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Biểu số 1                                                                         
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ (Thống kê cấp xã)
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày     /9/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)

Đơn vị thực hiện:  Xã Ngọk Tụ
	Stt
	Thể loại


	Số lượng
	Quy hoạch

(m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở hạ tầng nhà văn hoá thôn
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Nhà rông, nhà văn hóa
	11
	16.165
	858,5
	1
	9
	1
	9
	
	
	
	

	2
	Sân bóng đá, bóng chuyền
	18
	32.313,7
	1.746
	
	
	
	
	
	18
	11.714
	


Biểu số 2                                                                         
ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ (Thống kê cấp thôn)
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày     /8/2025 của UBND xã Ngọk Tụ)

Đơn vị thực hiện: Xã Ngọk Tụ
	Stt
	Tên thôn

	Thể loại
	Số lượng
	Quy hoạch

(m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở

 hạ tầng nhà văn hoá thôn
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Kon Pring
	Nhà rông
	1
	1.318
	78
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	601
	392
	
	
	
	
	
	1
	392
	

	2
	Đăk Chờ
	Nhà rông
	1
	1.124
	66
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	1.784,7
	
	
	
	
	
	
	1
	1.050
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	3
	Đăk No
	Hội trường thôn
	1
	504
	163,5 
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	740
	
	
	
	
	
	
	1
	555
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	4
	Đăk Nu
	Nhà rông
	1
	3.304
	78
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	9.226
	
	
	
	
	
	
	1
	2.400
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	5
	Đăk Tông
	Nhà rông
	1
	666
	72
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	4.000
	
	
	
	
	
	
	1
	2.000
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	6
	Đăk Tăng
	Nhà rông
	1
	464
	78
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	1.090
	
	
	
	
	
	
	1
	684
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	Stt
	Tên thôn


	Thể loại
	Số lượng
	Quy hoạch

(m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở

 hạ tầng nhà Văn hoá thôn
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	7
	Đăk Manh I
	Nhà rông
	1
	2.169
	75
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	3.487
	
	
	
	
	
	
	1
	990
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	8
	Đăk Manh II
	Nhà rông
	1
	979
	
	
	
	X
	
	
	
	
	Chuẩn bị làm mới nhà rông

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	162
	
	
	
	
	
	1
	162
	

	9
	Đăk Dé
	Nhà rông
	1
	631
	98
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	7.572
	
	
	
	
	
	
	1
	840
	

	
	
	Sân bóng chuyền
	1
	
	220
	
	
	
	
	
	1
	220
	

	10
	Đăk Pung
	Nhà rông
	1
	3.006
	78
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	2.000
	
	
	
	
	
	
	1
	966
	

	11
	Đăk Kon
	Nhà rông
	1
	2.000
	72
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	
	
	Sân bóng đá
	1
	1.813
	
	
	
	
	
	
	1
	483
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	48.478,7
	2.604,5
	1
	10
	
	10
	
	18
	11.714
	


* Diện tích quy hoạch: 
- Đất văn hoá (DVH): 16.165m2.

- Đất thể thao (DTT): 32.313,7m2.
